
Nam Nữ

I Huyện Đắk Glong

1 Nguyễn Thị Thạch 1955 Xã Quảng Sơn Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

2 Phạm Thị Băng 1949 245387767 Xã Quảng Sơn Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

3 Lương Thị Đệp 1953 245256747 Xã Quảng Hòa Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

4 H' Mai 1940 245478549 Xã Đắk Rmăng Vợ liệt sĩ lấy chồng khác Hộ nghèo 750.000           

 Đã hỗ trợ 

750.000đồng 

5 Trần Thị Ngọc 1942 245076410 Xã Quảng Khê Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

II Huyện Đắk R'Lấp

6 Võ Văn Tám 1944 240314334 Thị trấn Kiến Đức Chồng liệt sĩ lấy vợ khác 1.500.000        

7 Ngô Thị Thu 1954 245143152 Xã Kiến Thành Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

8 Lê Thị Thêm 1952 206205695 Xã Kiến Thành Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

9 Lê Thị Nga 1944 245382274 Xã Kiến Thành Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

10 Phạm Thị Tới 1945 170704198 Xã Nhân Cơ Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

11 Nguyễn Thiện Thuật 1942 245394498 Xã Đăk Ru Chồng liệt sĩ lấy vợ khác 1.500.000        

12 Phạm Thị Nhít 1947 245291715 Xã Đăk Wer Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

13 Nguyễn Thị Phách 1942 245180425 Xã Đăk Wer Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

14 Nguyễn Thị Thúy Hợi 1950 245064813 Xã Đăk Wer Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trùng đối tượng 

Người có công 

hoặc đối tượng 

khác trong 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Số tiền hỗ trợ 3 

tháng (500.000đ 

x 3 tháng)

Ký nhận và 

ghi rõ họ 

tên

Ghi chúĐịa chỉ, nơi cư trúSTT Họ và tên

Năm sinh

Số thẻ 

CMND/Thẻ căn 

cước công dân

Loại đối tượng

DANH SÁCH HỖ TRỢ VỢ HOẶC CHỒNG LIỆT SĨ LẤY CHỒNG HOẶC VỢ KHÁC

 GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

(Kèm theo Tờ trình số:  1834 /TTr-SLĐTBXH ngày 21/8/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)



Nam Nữ

Trùng đối tượng 

Người có công 

hoặc đối tượng 

khác trong 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Số tiền hỗ trợ 3 

tháng (500.000đ 

x 3 tháng)

Ký nhận và 

ghi rõ họ 

tên

Ghi chúĐịa chỉ, nơi cư trúSTT Họ và tên

Năm sinh

Số thẻ 

CMND/Thẻ căn 

cước công dân

Loại đối tượng

III Huyện Krông Nô

15 Phan Thị Ba 1957 245085093 Xã Đức Xuyên Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

16 Kiều Thị Vinh 1949 245222907 Xã Đăk Sôr Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

17 Tô Thị Tính 1959 TT. Đắk Mâm Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

18 La Thị Hợi 1950 285357442 Xã Đăk Sôr Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

19 Đinh Thị Toán 1944 245094232 Xã Nam Đà Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

20 Đàm Thị Phức 1948 080133766 Xã Nam Đà Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

21 Đinh Thị Vịnh 1945 245314442 Xã Nam Đà Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

22 Trần Thị Hoa 1944 Xã Nam Đà Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

23 Vi Thị Tiến 1947 245008015 Xã Nâm Nung Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

24 Lang Thị Liết 1948 245088255 Xã Tân Thành Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

25 Lương Thị Tâm 1948 245099696 Xã Nam Xuân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

26 Lương Thị Niên 1960 245177275 Xã Nam Xuân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

27 Vi Thị Tuyên 1962 245176654 Xã Nam Xuân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

28 Lê Thị Xiểm 1946 245208226 Xã Nam Xuân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

29 Lương Thị Ài 1952 245176684 Xã Nam Xuân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

30 Lương Thị Oanh 1947 245223306 Xã Nam Xuân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

IV Huyện Cư Jút

31 Nông Thị Linh 1956 245111500  Xã Nam Dong Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

32 Nông Thị Yến 1937 245110515  Xã Nam Dong Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

33 Lê Thị Phúc 1946 245244012  Xã Nam Dong Vợ liệt sĩ lấy chồng khác Cận nghèo 750.000           

 Đã hỗ trợ 

750.000đồng 

34 Lý Thị Diệp 1948 245033203  Xã Nam Dong Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        



Nam Nữ
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cước công dân

Loại đối tượng

35 Bế Thị Cơ 1941 245349602  Xã Nam Dong Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

36 Hoàng Thị Nhình 1944 245110230  Xã Nam Dong Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

37 Phan Thị Bướm 1941 245111850  Xã Nam Dong Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

38 Phạm Thị Hậu 1939 245125561 Thị trấn EaTling Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

39 Thân Thị Lếch 1940 202120284496 Thị trấn EaTling Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

40 Đặng Thị Huệ 1945 245042575 Thị trấn EaTling Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

41 Nông Thị Ngọ 1956 Thị trấn EaTling Vợ liệt sĩ lấy chồng khác Cận nghèo 750.000           

 Đã hỗ trợ 

750.000đồng 

42 Mã Thị Thiếm 1948 245124761 Thị trấn EaTling Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

43 Trần Thị Hồng 1940 245043578 Thị trấn EaTling Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

44 Vi Thị Hưng 1962 245075383 Xã  Ea Pô Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

45 Phạm Thị Né 1956 245106546 Xã  Ea Pô Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

46 Lý Thị Chao 1945 245027025 Xã  Ea Pô Vợ liệt sĩ lấy chồng khác Cận nghèo 750.000           

 Đã hỗ trợ 

750.000đồng 

47 Nguyễn Thị Việt 1945 245105075 Xã  Ea Pô Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

48 Lữ Thị Bàn 1947 245105250 Xã  Ea Pô Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

49 Nguyễn Thị Vui 1948 Xã  Ea Pô Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

50 Lê Thị Đường 1955 245105052 Xã  Ea Pô Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

51 Nguyễn Thị Dậu 1945 245118961 Xã Tâm Thắng Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

52 Vũ Thị Ngoan 1946 245119995 Xã Tâm Thắng Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

53 Nông Thị Rớm 1945 245119453 Xã Tâm Thắng Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

54 Nông Thị Liệu 1955 245037205 Xã Đắk Drông Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

55 Đàm Thị Mến 1947 080272524 Xã Đắk Drông Vợ liệt sĩ lấy chồng khác Cận nghèo 750.000           

 Đã hỗ trợ 

750.000đồng 

56 Hoàng Thị Phú 1951 245113313 Xã Đắk Drông Vợ liệt sĩ lấy chồng khác Hộ nghèo 750.000           

 Đã hỗ trợ 

750.000đồng 



Nam Nữ
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Loại đối tượng

57 Ma Thị Ửng 1958 245432449 Xã Đăk D'rông Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

58 Hoàng Thị Pằng 1947 245113475 Xã Đăk D'rông Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

59 Hoàng Thị In 1941 245027274 Xã Đăk D'rông Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

60 Lường Thị Tâm 1946 245095066 Xã Cư Knia Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

61 Chu Thị Co 1947 245058831 Xã Đăk Wil Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

62 Nguyễn Thị Quế 1951 245102703 Xã Đăk Wil Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

63 Đàm Thị Huyện 1944 245353265 Xã Trúc Sơn Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

V Huyện Tuy Đức

64 Phạm Thị Định 1949 Xã Đắk Buk So Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

65 Quách Thị Vin 1952 250813056 Xã Quảng Tâm Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

66 Nguyễn Thị Cứu 1938 245370524 Xã Quảng Tân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

67 Đoàn Thị Tân 1930 245334389 Xã Quảng Tân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

68 Nguyễn Thị Em 1945 245072867 Xã Quảng Tân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

69 Nguyễn Thị Lực 1935 245069514 Xã Quảng Tân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

70 Trần Thị Lệ 1950 245205490 Xã Quảng Tân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

71 Trần Thị Ngọc Ánh 1959 245295180 Xã Quảng Tân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác Hộ nghèo 750.000           

 Đã hỗ trợ 

750.000đồng 

72 Vũ Thị Chính 1949 245386952 Xã Quảng Tân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác Hộ nghèo 750.000           

 Đã hỗ trợ 

750.000đồng 

73 Hoàng Thị Quyết 1947 190699297 Xã Quảng Tân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

VI Huyện Đắk Song

74 Nguyễn Thị Xuân 1952 245166780 Xã Đắk N' Drung Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

75 Hoàng Thị Khảo 1957 Mất CMND Xã Đắk N' Drung Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

76 Lê Thị Bé 1950 245019054 Xã Thuận Hạnh Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000



Nam Nữ

Trùng đối tượng 

Người có công 

hoặc đối tượng 

khác trong 
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Thủ tướng Chính 

phủ 

Số tiền hỗ trợ 3 

tháng (500.000đ 

x 3 tháng)
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CMND/Thẻ căn 

cước công dân

Loại đối tượng

77 Nguyễn Thị Lái 1951 245245874 Xã Thuận Hạnh Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

78 Nguyễn Thị Luật 1949 245018050 Xã Thuận Hạnh Vợ liệt sĩ lấy chồng khác Hộ nghèo 750.000

 Đã hỗ trợ 

750.000đồng 

79 Dương Thị Lý 1953 090949591 Xã Thuận Hạnh Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

80 Đoàn Thị Mơ 1957 245019144 Xã Thuận Hạnh Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

81 Trịnh Thị Đủ 1947 245322157 Xã Thuận Hạnh Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

82 Nguyễn Thị Tuân 1944 245130203 Xã Đắk Hòa Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

83 Trần Thị  Khiếu 1951 245190155 Thị trấn Đức An Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

84 Trần Thị Lý 1952 245019919 Xã Trường Xuân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

85 Nguyễn Thị Tâm 1946 245180644 Xã Nam Bình Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

86 Trần Thị Thái 1950 245318824 Xã Nam Bình Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

87 Lê Thị Lánh Mất CMND Xã Nam Bình Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

88 Bùi Thị Hồi 1947 248320030 Xã Nam Bình Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

89 Nguyễn Thị Rum 1946 245327366 Xã Nam Bình Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

90 Nguyễn Thị Hồng 1947 240838177 Xã Nam Bình Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000

VII Huyện Đắk Mil

91 Hồ Thị Xuân 1949 245308606 Thị trấn Đắk Mil Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

92 Đào Thị Cửu 1935 245151635 Xã Thuận An Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

93 H' Ly 1963 245059746 XãThuận An Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

94 Ngô Thị Hoa 1947 240717664 Xã Đắk R'la Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

95 Triệu Thị Sấn 1945 245425974 Xã Đắk R'la Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

96 Vũ Thị Mỵ 1943 Xã Đắk N'Drót Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

97 Ngô Thị Dy 1945 240212404 Xã Đắk Lao Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        



Nam Nữ

Trùng đối tượng 

Người có công 

hoặc đối tượng 

khác trong 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Số tiền hỗ trợ 3 

tháng (500.000đ 

x 3 tháng)
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Loại đối tượng

VIII Thành phố Gia Nghĩa

98 Nguyễn Thị Tuyến 1948 245217485 Xã Đắk R’Moan Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

99 Lê Thị Lân 1945 245214330 Phường Nghĩa Trung Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000         

100 Lê Thị Thủy 1960 245214188 Phường Nghĩa Trung Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

101 Hồ Thị Bé 1938 240190960 Phường Nghĩa Trung Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000         

102 Trần Thị Mười 1941 245237643 Phường Nghĩa Tân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

103 Bùi Thị Trâm 1960 245000435 Phường Nghĩa Tân Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

104 Phạm Thị Phụng 1948 245278691 Phường Nghĩa Thành Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

105 Nguyễn Thị Khích 1948 245396220 Phường Nghĩa Đức Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

106 Ngô Thị Minh 1948 245325867 Phường Nghĩa Đức Vợ liệt sĩ lấy chồng khác 1.500.000        

152.250.000    

Ấn định số người: 106 người (trong đó: có 09 người nhận hỗ trợ mức chênh lệch, do đã nhận hỗ trợ theo diện hộ nghèo, cận nghèo).

Ấn định số tiền: 152.250.000đồng (Một trăm năm mươi hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng cộng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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